
TT Đơn vị QĐ Ngày ký MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành

1 FL 3435 26/8/2022 B1506564 Lê Thị Cẩm Tiên  27/01/1997 N FL15V1A1 Ngôn ngữ Anh

2 FL 3435 26/8/2022 B1705864 Nguyễn Bảo Hân  28/06/1999 N FL17Z8A1 Ngôn ngữ Anh

3 FL 3435 26/8/2022 B1705900 Bùi Nguyễn Trinh Trinh  10/12/1999 N FL17Z8A1 Ngôn ngữ Anh

4 FL 3435 26/8/2022 B1800205 Trần Thị Khánh Lam  25/02/2000 N FL18X1A1 Sư phạm Tiếng Anh

5 FL 3435 26/8/2022 B1804866 Nguyễn Thanh Mỹ Duyên  06/07/2000 N FL18V1F3 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)

6 FL 3435 26/8/2022 B1805101 Quảng Thùy Anh  02/09/2000 N FL18V1F1 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)

7 FL 3435 26/8/2022 B1808398 Phan Vĩnh Thông  11/12/1998 FL18Z8A2 Ngôn ngữ Anh

8 FL 3435 26/8/2022 B1808407 Trần Thị Thùy Trinh  02/02/2000 N FL18Z8A2 Ngôn ngữ Anh

9 FL 3435 26/8/2022 B1808417 Nguyễn Thị Phương Anh  01/01/2000 N FL18Z8A1 Ngôn ngữ Anh

10 FL 3435 26/8/2022 B1808467 Dương Trịnh Tiểu Vân  23/08/2000 N FL18Z8A1 Ngôn ngữ Anh

11 FL 3435 26/8/2022 B1808472 Nguyễn Hồng Anh  07/11/2000 N FL18Z8A2 Ngôn ngữ Anh

12 FL 3435 26/8/2022 B1808482 Hồ Ngọc Hân  20/06/2000 N FL18Z8A2 Ngôn ngữ Anh

13 FL 3435 26/8/2022 B1808589 Nguyễn Thị Thu An  07/07/2000 N FL18V1F1 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)

14 FL 3435 26/8/2022 B1808730 Nguyễn Ngọc Yến  25/01/2000 N FL18V1F3 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)

15 FL 3435 26/8/2022 B1808846 Bùi Minh Khang  20/01/2000 FL18V1F3 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)

16 FL 3435 26/8/2022 B1811372 Tạ Kim Yến  24/02/2000 N FL18X1A1 Sư phạm Tiếng Anh

17 FL 3435 26/8/2022 B1811385 Nguyễn Khả Vy  08/03/2000 N FL18X2A1 Sư phạm Tiếng Pháp

18 FL 3435 26/8/2022 B1812436 Trương Thị Mai Nhi  21/06/2000 N FL18Z9A1 Ngôn ngữ Pháp

19 FL 3435 26/8/2022 B1812444 Hàng Thị Mai Tâm  02/08/2000 N FL18Z9A1 Ngôn ngữ Pháp

20 FL 3435 26/8/2022 B1812489 Đỗ Kim Ngọc  27/05/2000 N FL18Z9A2 Ngôn ngữ Pháp

21 FL 3435 26/8/2022 B1812494 Trương Thị Huyền Nhi  20/10/2000 N FL18Z9A2 Ngôn ngữ Pháp

22 FL 3435 26/8/2022 B1812495 Lê Trường Nhớ  21/05/2000 FL18Z9A2 Ngôn ngữ Pháp

23 FL 3435 26/8/2022 B1812826 Nguyễn Đức Trí Dũng  06/07/2000 FL18V1F3 Ngôn ngữ Anh (chương trình chất lượng cao)

24 FL 3435 26/8/2022 C1800061 Lê Thị Kiều Loan  06/09/1993 N FL18Z8A2 Ngôn ngữ Anh

25 FL 3435 26/8/2022 C1900008 Nguyễn Phát Huy  06/06/1998 FL19V1L1 Ngôn ngữ Anh

26 FL 3435 26/8/2022 C1900009 Nguyễn Quốc Huy  21/04/1998 FL19V1L1 Ngôn ngữ Anh

27 FL 3435 26/8/2022 C1900015 Đoàn Thị Yến Nhi  14/07/1998 N FL19V1L1 Ngôn ngữ Anh

28 FL 3435 26/8/2022 C1900016 Nguyễn Ngọc Yến Nhi  20/08/1998 N FL19V1L1 Ngôn ngữ Anh

29 FL 3435 26/8/2022 C1900021 Võ Thị Huỳnh Thi  28/03/1998 N FL19V1L1 Ngôn ngữ Anh

30 FL 3435 26/8/2022 S1800030 Trần Thị Như Tâm  05/08/1982 N FL18V1L1 Ngôn ngữ Anh
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